
HÌNH SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM MÃ SP QUI CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ Đ.GÓI

AK-8000 6''/150mm Cây 167,000 6/60

AK-8002 8.5''/215mm Cây 192,000 6/60

AK-8003 6''/150mm Cây 147,000 6/60

AK-8005 8.5''/215mm Cây 172,000 6/60

Kềm cắt cao cấp kiểu Đức 

(thép chrome vanadium)
AK-8006 6''/150mm Cây 152,000 6/60

AK-8033 6''/150mm Cây 82,000 6/60

AK-8034 7''/175mm Cây 94,000 6/60 

AK-8035 8''/200mm Cây 99,000 6/60

AK-8036 6''/150mm Cây 65,000 6/60

AK-8038 8''/200mm Cây 87,000 6/60

AK-8039 6''/150mm Cây 68,000 6/60

AK-8041 8''/200mm Cây 95,000 6/60 

AK-8045 6''/150mm Cây 66,000 6/60

AK-8046 7''/175mm Cây 74,000 6/60

AK-8047 8''/200mm Cây 77,000 6/60

AK-8048 6''/150mm Cây 55,000 6/60

AK-8050 8''/200mm Cây 73,000 6/60

AK-8051 6''/150mm Cây 58,000 6/60

AK-8053 8''/200mm Cây 79,000 6/60 

AK-8090 6''/150mm Cây 65,000 6/60

AK-8091 7''/175mm Cây 80,000 6/60 

AK-8092 8''/200mm Cây 81,000 6/60

AK-8093 6''/150mm Cây 59,000 6/60

AK-8095 8''/200mm Cây 82,000 6/60

AK-8096 6''/150mm Cây 61,000 6/60

AK-8098 8''/200mm Cây 87,000 6/60 

AK-8102 6''/150mm Cây 66,000 6/60

AK-8103 7''/175mm Cây 82,000 6/60 

AK-8104 8''/200mm Cây 83,000 6/60

AK-8105 6''/150mm Cây 61,000 6/60

AK-8107 8''/200mm Cây 83,000 6/60 

AK-8108 6''/150mm Cây 63,000 6/60

Kềm nhọn cao cấp kiểu Đức 

(thép chrome vanadium)

Kềm răng kiểu Mỹ

KỀM - CẢO - Ê TÔ

HOLDING TOOLS

Kềm răng cán đen kiểu Mỹ

Kềm răng cao cấp kiểu Mỹ

Kềm nhọn cao cấp kiểu Mỹ

Kềm cắt cao cấp kiểu Mỹ

Kềm răng cao cấp kiểu Đức 

(thép chrome vanadium)

Kềm răng kiểu Đức

Kềm nhọn kiểu Mỹ

Kềm cắt kiểu Mỹ 

Kềm nhọn cán đen kiểu Mỹ

Kềm cắt cán đen kiểu Mỹ

Kềm nhọn kiểu Đức

Kềm cắt kiểu Đức
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KỀM - CẢO - Ê TÔ

HOLDING TOOLS

AK-8110 8''/200mm Cây 88,000 6/60 

AK-8128 8''/200mm Cây 247,000 6/60

AK-8129 9"/225mm Cây 259,000 6/60

Kềm nhọn đa năng cao cấp AK-8131 9"/225mm Cây 259,000 6/60

Kềm cắt đa năng cao cấp AK-8133 8''/200mm Cây 247,000 6/60

Kềm điện 6 trong 1 cao cấp AK-8134 8.5''/215mm Cây 247,000 6/60

Kềm cắt mini AK-8292 5''/125mm Cây 41,000 12/120

Kềm nhọn mini (có răng trong) AK-8293 5''/125mm Cây 41,000 12/120

Kềm nhọn mini AK-8294 5''/125mm Cây 41,000 12/120

Kềm nhọn mỏ dài mini AK-8295 5''/125mm Cây 41,000 12/120

AK-8145 5''/125mm Cây 109,000 12/120 

AK-8146 6''/150mm Cây 118,000 12/120 

AK-8147 5''/125mm Cây 67,000 12/120

AK-8148 6''/150mm Cây 74,000 12/120

AK-8139 5''/125mm Cây 138,000 12/120 

AK-8140 5''/125mm Cây 146,000 12/120 

AK-8141 5''/125mm Cây 155,000 12/120 

AK-8142 5''/125mm Cây 163,000 12/120 

Kềm cắt chân mạch điện tử AK-8156 5''/125mm Cây 56,000 12/120

AK-8373 6''/150mm Cây 75,000 6/120

AK-8374 8''/200mm Cây 90,000 6/60

AK-8375 10''/250mm Cây 113,000 6/60

AK-8378 8''/200mm Cây 103,000 6/60

AK-8379 10''/250mm Cây 125,000 6/60

AK-8380 12''/300mm Cây 174,000 6/48

Kềm càng cua đầu lớn AK-8305 8''/200mm Cây 87,000 6/60

Kềm 2 lỗ cao cấp

(hợp kim niken-sắt)

Kềm cắt mỏ nghiêng cao cấp

(thép chrome vanadium)

Kềm cắt chân mạch điện tử cao cấp

Kềm cắt chân mạch điện tử cao cấp

(inox)

Kềm cắt mỏ nghiêng

Kềm cắt kiểu Đức

Kềm răng đa năng cao cấp

Kềm mỏ quạ cao cấp

(hợp kim niken-sắt) 

NEW
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HOLDING TOOLS

Kềm càng cua đầu nhỏ AK-8307 9"/225mm Cây 88,000 6/60

Kềm mở lọc nhớt

63 - 116mm  
AK-1058 12"/300mm Cây 199,000 6/36

AK-8328 7''/175mm Cây 58,000 6/60

AK-8330 9''/225mm Cây 97,000 6/60 

AK-8331 13''/325mm Cây 196,000 6/30 

AK-8335 7''/175mm Cây 58,000 6/60

AK-8337 9''/225mm Cây 97,000 6/60 

AK-8338 13''/325mm Cây 196,000 6/30 

AK-8342 7''/175mm Cây 58,000 6/60

AK-8344 9''/225mm Cây 97,000 6/60 

AK-8345 13''/325mm Cây 196,000 6/30 

AK-8349 7''/175mm Cây 58,000 6/60

AK-8351 9''/225mm Cây 97,000 6/60 

AK-8352 13''/325mm Cây 196,000 6/30 

Kềm phe 4 trong 1 AK-7020 7''/175mm Cây 77,000 12/48

Kềm bấm lỗ AK-8158

2.5 - 3 - 3.5 

4 - 4.5 - 5

mm

Cây 148,000 6/36

Bộ kềm bấm lỗ và khoen AK-8159

2.5 - 3 - 3.5 

4 - 4.5 - 5

mm

Bộ 215,000 5/20

Kềm bấm cao cấp

Siêu bền
(thép chromium molybdenum)

AK-8280 10''/250mm Cây 189,000 6/48

AK-8254 7''/175mm Cây 80,000 6/60

AK-8255 10''/250mm Cây 90,000 6/60 

Kềm bấm AK-8258 10''/250mm Cây 94,000 6/60

AK-8263 7''/175mm Cây 81,000 6/60

AK-8264 9''/225mm Cây 101,000 6/60

Kềm mở phe mỏ cong

Kềm bóp phe mỏ thẳng

Kềm mở phe mỏ thẳng

Kềm bóp phe mỏ cong

Kềm bấm mỏ oval

Kềm bấm mỏ dài
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HOLDING TOOLS

Kềm bấm hàn chữ C AK-8266 11''/275mm Cây 138,000 6/36

Kềm bấm ống đồng AK-8260 7''/175mm Cây 136,000 6/36

Kềm bấm hàn mỏ quặp AK-8271 10''/250mm Cây 195,000 6/36

Kềm bấm hàn mỏ dẹp AK-8273 10''/250mm Cây 167,000 6/36

Kềm bấm xích mở ống AK-8274 18''/450mm Cây 262,000 6/36

AK-0632 10''/250mm Cây 113,000 6/36

AK-0633 12''/300mm Cây 140,000 6/24

AK-0634 14''/350mm Cây 175,000 6/24

AK-0635 18''/450mm Cây 238,000 2/12

AK-0636 24''/600mm Cây 359,000 2/8

AK-0637 36''/900mm Cây 654,000 5

AK-0638 48''/1200mm Cây 975,000 3

AK-8318 18''/450mm Cây 242,000 20

AK-8319 24''/600mm Cây 349,000 10

Mỏ lết xích mở ống 4'' AK-0218 900 x 500mm Cây 992,000 4

Mỏ lết xích mở ống 6'' AK-0219 1000 x 750mm Cây 1,244,000 2

Mỏ lết xích mở ống 8'' AK-0220 1200 x 900mm Cây 1,497,000 2

Mỏ lết xích mở ống 10'' AK-0221 1300 x 1000mm Cây 2,001,000 2

Mỏ lết xích mở ống 12'' AK-0222 1400 x 1100mm Cây 2,254,000 2

AK-0623 12''/300mm Cây 181,000 30

AK-0624 14''/350mm Cây 190,000 30

AK-0625 18''/450mm Cây 245,000 20

AK-0626 24''/600mm Cây 353,000 10

AK-0627 30''/750mm Cây 498,000 5

AK-0628 36''/900mm Cây 647,000 5

AK-0629 42''/1050mm Cây 974,000 3

AK-0630 48''/1200mm Cây 1,055,000 3

Mỏ lết răng

(cán bọc nhựa chống trượt)

Mỏ lết răng kẹp nhanh  

Kềm cộng lực 
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HOLDING TOOLS

AK-8206 18''/450mm Cây 367,000 12

AK-8207 24''/600mm Cây 473,000 10

AK-8208 36''/900mm Cây 937,000 5

AK-8209 42''/1050mm Cây 1,263,000 4

AK-8210 14''/350mm Cây 247,000 20

AK-8211 18''/450mm Cây 311,000 12

AK-8212 24''/600mm Cây 393,000 10

AK-8213 28''/700mm Cây 497,000 5

AK-8214 32''/800mm Cây 606,000 5

AK-8215 36''/900mm Cây 708,000 5

AK-8192 24''/600mm Cây 463,000 10

AK-8193 36''/900mm Cây 757,000 5

AK-8180 6''/150mm Cây 68,000 6/72

AK-8181 8''/200mm Cây 89,000 6/60

AK-8182 10''/250mm Cây 103,000 6/60

Kềm cắt cáp điện đầu lớn AK-8183 10''/250mm Cây 130,000 6/60

Kềm cắt lưới B40 AK-8187 10''/250mm Cây 201,000 6/48

Kềm cắt cáp thép AK-8188 8''/200mm Cây 144,000 6/60

Kềm cắt cáp thép cao cấp AK-8189 8''/200mm Cây 164,000 6/60

Kềm cộng lực mini AK-8190 8''/200mm Cây 84,000 6/60

Kềm cộng lực mini cán cam AK-8191 8''/200mm Cây 93,000 6/60

AK-8401 240mm
2 Cây 1,722,000 24

AK-8402 300mm
2 Cây 2,304,000 18

Kềm cắt cáp điện 

Kềm cắt cáp điện

Kềm trợ lực cắt cáp điện

Kềm cắt cáp thép

Kềm cắt cáp điện cao cấp
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KỀM - CẢO - Ê TÔ

HOLDING TOOLS

AK-8403 500mm
2 Cây 2,771,000 18

AK-8408
3 x 120mm

2

Φ75mm
Cây 4,689,000 5

AK-8409
3 x 185mm

2

Φ95mm
Cây 6,386,000 5

AK-8410 Φ130mm Cây 15,248,000 3

Kềm trợ lực cắt cáp thép cao cấp

(cắt cáp nhôm trần lõi thép) 

720mm
2

AK-8416 150mm
2 Cây 5,460,000 10

Kềm trợ lực cắt cáp thép cao cấp

(cắt cáp nhôm trần lõi thép) 

630mm
2

AK-8417 100mm
2 Cây 5,025,000 5

Kềm bấm lỗ nhôm

(dày 0.5mm - 0.8mm)
AK-8313 9"/225mm Cây 384,000 5

AK-6259 1''/25mm Cái 28,000 12/120

AK-6260 2''/50mm Cái 37,000 12/120

AK-6262 3''/75mm Cái 72,000 6/48

AK-6263 4''/100mm Cái 92,000 6/36

AK-6264 5''/125mm Cái 115,000 6/24

AK-6265 6''/150mm Cái 142,000 6/24

AK-6266 8''/200mm Cái 200,000 3/12

AK-6267 10''/250mm Cái 280,000 2/10

AK-6268 12''/300mm Cái 324,000 6

AK-6241 80 x 150mm Cây 65,000 30

AK-6242 80 x 200mm Cây 74,000 30

AK-6243 80 x 250mm Cây 78,000 30

AK-6244 80 x 300mm Cây 83,000 20

AK-6245 80 x 400mm Cây 95,000 20

AK-6246 120 x 200mm Cây 148,000 20

AK-6248 120 x 300mm Cây 166,000 20

AK-6249 120 x 400mm Cây 181,000 20

AK-6250 120 x 500mm Cây 195,000 10

AK-6251 120 x 600mm Cây 218,000 10

AK-6252 120 x 700mm Cây 232,000 10

AK-6253 120 x 800mm Cây 250,000 10

AK-6255 120 x 1000mm Cây 267,000 6

AK-6256 120 x 1200mm Cây 320,000 6

Kẹp gỗ chữ F 

Cảo chữ C 

Kềm trợ lực cắt cáp điện cao cấp

Kềm trợ lực cắt cáp điện
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